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Phần I

 QUY TRÌNH TRỒNG VÀ CHĂM SÓC 
I. YÊU CẦU VỀ SINH THÁI

1. Nhiệt độ 

Dưa thích hợp khí hậu ấm áp, nhiệt độ thích hợp 25 - 33oC, phạm vi tối thích tương đối rộng cho nên có thể gieo trồng ở hầu hết các tháng trong năm trừ những ngày giá rét (<15oC). Độ ẩm đất thích hợp 75 - 80%.

2. Ánh sáng

Cây cần nhiều ánh sáng, khi trời âm u, ít ánh sáng, có mưa phùn thì cây dưa phát triển kém, đặc biệt giảm khả năng đậu trái và phẩm chất trái kém.

3. Đất và dinh dưỡng

- Dưa lưới ưa đất thịt nhẹ và cát pha nhất là đất phù sa. Đất cát pha và thịt nhẹ vừa thoát nước tốt, giữ được dinh dưỡng vừa điều hòa được nhiệt độ đất, thúc đẩy quá trình phát dục giúp dưa nhanh có quả, màu sắc đẹp và chất lượng ngon.

- Dưa lưới không cần luân canh triệt để như dưa hấu nhưng trồng liên tục trên một mảnh đất cũng ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng vì thiếu hụt các chất dinh dưỡng cần thiết và bị phá hoại bởi mầm mống sâu bệnh còn lại trong đất, tàn dư thực vật vụ trước.

II. GIỐNG

1. Kim cô nương: Giống chín sớm, thời gian sinh trưởng 65 - 70 ngày, kháng bệnh. Trọng lượng trái bình quân 1,5 kg, độ đường khoảng 15 - 18%, thời gian từ ra hoa đến thu hoạch khoảng 30 - 35 ngày, trồng mùa Hè dễ đậu trái, độ đường ổn định.

2. Chu Phấn: Màu thịt vàng đậm, thời gian sinh trưởng 70 - 75 ngày; độ đường cao, thơm, bảo quản và vận chuyển xa tốt. Trọng lượng trái bình quân 1,5 - 2,5 kg. Thịt dày có vị thơm, độ đường 15 - 18%. Thời gian từ ra hoa đến thu hoạch khoảng 40 - 45 ngày, khi trái chín vỏ không chuyển màu, không rụng cuống.

3. Ngân Huy: Cho trái khỏe, thời gian sinh trưởng 65 - 70 ngày; độ đường cao, sản phẩm thịnh hành nhiều thị trường. Sinh trưởng khỏe, kháng bệnh nứt thân, chịu nhiệt, trái chín vỏ chuyển màu trắng ngà, trọng lượng trái khoảng 400 gr. Độ đường khoảng 14 - 17%. Thời gian từ ra hoa đến chín khoảng 28 - 30 ngày.

4. Tú Linh: Thời gian sinh trưởng 70 - 75 ngày. Trọng lượng khoảng 1,6 - 2,3 kg. Thịt trái màu cam dày, độ đường khoảng 13 - 16%, nhiều nước, vị thơm, ít nứt trái, ít rụng cuống. Thời gian từ ra hoa đến thu hoạch 35 - 45 ngày.
III. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Có thể trồng quanh năm, hạn chế bố trí vào vụ ra hoa gặp mưa nhiều, tốt nhất là tháng 2 - 9 âm lịch.

2. Kỹ thuật trồng

a) Ngâm, ủ, ươm cây: Ngâm hạt trong nước sạch 02 giờ (nhiệt độ thích hợp tốt nhất cho nảy mầm là 28 - 32oC), sau đó cho vào khăn ẩm ủ khoảng 24 - 36 giờ  hạt nẩy mầm. Ươm cây trong khay ươm với thời gian 10 - 14 ngày, khi cây xuất hiện lá thật thứ 2 thì tiến hành trồng.

b) Chuẩn bị cây con và giá thể

Sử dụng khay ươm cây thường bằng vật liệu xốp (50 lỗ/khay) để gieo hạt. Giá thể gieo hạt là mụn xơ dừa đã được xử lý chất chát (tanin), phân hữu cơ (trùn quế hoặc phân chuồng) đã được xử lý bằng Trichoderma và tro trấu phối trộn theo tỷ lệ tương ứng là 70% + 20% + 10%, rồi cho vào đầy lỗ mặt khay và tiến hành gieo 01 hạt/lỗ. Sau đó tưới nước giữ ẩm hàng ngày, khay ươm được đặt trong nhà ươm có che mưa và lưới chắn côn trùng. 

Nên trồng vào buổi chiều mát, đặt cây nhẹ nhàng để tránh tổn thương cây con, không nén quá chặt, trồng xong phải tưới nước ngay. 

c) Mật độ và khoảng cách trồng

Tùy phương pháp trồng để áp dụng:

- Bò trên đất: Cây cách cây 0,5 m x 0,5 m; hàng cách hàng 1,8 m x 2m; mật độ 900 cây/1.000 m2.

- Leo giàn: Cây cách cây 0,5 m x 0,5 m; hàng cách hàng 1,3 m x 1,4m, mật độ cây 2.900 cây/1.000 m2. Thiết kế gian chữ U hoặc chữ A.

d) Làm đất lên luống

Đất cày bừa kỹ, làm sạch cỏ dại, bón 100 kg vôi bột/ 1.000 m2 trước khi lên luống 15 ngày.
đ) Bón phân

- Bón lót: 3 - 4 tấn/1.000 m2; phân N 8 kg/1.000 m2; phân lân 25 kg/1.000 m2; phân kali: 8kg/1.000 m2
- Bón thúc: Chia làm 04 lần:

+ Lần 1: Cây có 03 lá thật 2 kg đạm + 2 kg kali/1.000 m2.
+ Lần 2: Cây có 05 - 06 lá thật (bắt đầu bấm ngọn): 2 kg đạm + 2 kg kali/1.000 m2.
+ Lần 3: Cây có hoa cái: 4kg đạm + 4 kg kali/1.000 m2.
+ Lần 4: Khi trái chuyển sang màu trắng (xuất hiện lưới), chuẩn bị thu hoạch: 4kg đạm + 4kg kali/1.000 m2.

Phân bón bổ sung: Các loại phân bón KNO3, MgSO4, K2SO4, (NH4)2SO4, KH2PO4, Ca(NO3)2 thường được hòa vào nước thành dung dịch dinh dưỡng tưới cây, đảm bảo đủ các nguyên tố cần thiết cho sinh trưởng và phát triển là K, N, P, S, Ca, Mg. Dung dịch dinh dưỡng và nước tưới được cung cấp đồng thời qua hệ thống tưới nhỏ giọt có nồng độ phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây.

e) Chăm sóc, bấm ngọn, tỉa nhánh, để trái, tưới nước

- Cây cho trái chủ yếu trên nhánh cấp 2, cây được 05 - 06 lá thật bắt đầu bấm ngọn thúc đẩy nhánh con phát triển đồng thời chọn để lại 02 - 03 nhánh con to khỏe nhất, nhánh con được 15 - 16 lá tiến hành bấm ngọn thúc đẩy nhánh cháu phát triển, bấm bỏ chèo nhánh từ gốc đến lá thứ 4 chọn quả từ nhánh cấp 2, để trái giữa lại 02 lá rồi bấm ngọn để tập trung dinh dưỡng nuôi quả. Mỗi cây để 01 quả, không nên để quả quá nhiều.

- Việc tỉa nhánh, bấm ngọn, để quả nên thực hiện vào buổi sáng tránh tạo cơ hội cho mầm mống bệnh xâm nhập qua vết thương.

- Từ khi xuống cây đến chuẩn bị ra hoa tưới nước vừa đủ để cây không phát triển quá mạnh. Cây chuẩn bị ra hoa cần giảm lượng nước để cây dễ đậu quả. Cây nở hoa 05 - 07 ngày nên duy trì lượng nước tưới đến khi chuẩn bị thu hoạch 10 ngày, giảm nước tưới.

- Tưới nước: Sử dụng giếng khoan hay nước sông suối, pH từ 6 - 7, không mặn, không phèn.

- Trồng trong nhà màng thì cần sử dụng ong mật để thụ phấn bổ sung.
III. PHÒNG CHỐNG SÂU, BỆNH HẠI CHÍNH

Ưu tiên áp dụng Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) để phòng chống sâu bệnh hại trên cây dưa lưới:

- Làm đất, phơi đất trước khi trồng để diệt trứng, nhộng sâu hại.

- Sử dụng màng phủ nilon nhằm hạn chế sinh vật hại và cỏ dại.
- Bảo vệ các thiên địch và vi sinh vật có ích để phòng chống sâu bệnh hại.

- Áp dụng tốt biện pháp sử dụng giống và canh tác đã nêu ở các phần trên.

- Khi sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”, ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học để quản lý sâu bệnh hại.

1. Sâu hại

a) Bọ dưa (Aulacophora similis)

* Nhận diện: Bọ có kích thước khá to, bằng đầu đũa ăn, màu cam, bay chậm, có thể bắt bằng tay vào sáng sớm khi đang ăn phá cây con. Ấu trùng màu trắng ngà, sống trong đất ăn phần rễ hoặc thân gần mặt đất.  

* Tập tính gây hại: Thường xuất hiện ngay từ khi cây còn nhỏ. Bọ dưa ăn thủng 02 lá mầm, lá bánh tẻ, làm giảm diện tích lá, quang hợp kém, cây còi cọc. 

Bọ dưa hoạt động vào sáng sớm và chiều mát, hoạt động tương đối nhanh nhẹn khi bị khua động chúng lẩn tránh sang lá khác hoặc giả chết rơi xuống đất. 

* Biện pháp phòng chống

Thu gom tiêu hủy cây dưa sau mùa thu hoạch, chất thành đống tạo bẩy để rầy dưa tập trung, sau đó phun thuốc có các loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất: Abamectin;  Emamectin benzoate. 

b) Bọ trĩ (Thrips palmi)
* Nhận diện: Trưởng thành nhỏ, dài 1 - 2 mm có màu đen. Trưởng thành đẻ trứng rải rác trong mô lá.

Trứng nhỏ mới đẻ màu trắng sữa, gần nở có màu vàng nhạt. Bọ trĩ non rất giống thành trùng nhưng không cánh màu vàng nhạt.

* Tập tính gây hại: Thường xuất hiện ngay từ khi cây còn nhỏ và mật độ tăng dần khi cây phát triển thân lá mạnh. Bọ trĩ chích hút dịch ở lá, ngọn, thân non làm lá bị xoăn, cứng và giòn. 

Bọ trĩ hoạt động cả ban ngày và ban đêm, ban ngày chúng hoạt động tương đối nhanh nhẹn khi bị khua động chúng lẩn tránh sang lá khác hoặc giả chết rơi xuống đất. Chúng ẩn lấp trong lá nõn hoặc các chót lá quăn do bọ trĩ không ưa ánh sáng trực xạ. Khi trời râm mát chúng bò ra ngoài.

* Biện pháp phòng chống

- Nên luân canh với cây trồng khác họ trên đất trồng dưa, vệ sinh đồng ruộng hạn chế nơi cư trú của bọ trĩ.

- Chăm sóc cho cây sinh trưởng tốt. Trong mùa khô nóng, tưới đều đặn bằng cách phun mưa để cho ruộng ẩm và mát, hạn chế bọ trĩ phát triển.

- Khi mật độ bọ trĩ cao có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất: Abamectin; Petroleum oil; Emamectin benzoate; Thiamethoxam…

c) Ruồi đục lá (Liriomyza trifolii)
* Nhận diện

Trưởng thành là loài ruồi nhỏ, dài 1,5 - 2,0 mm, màu đen. Sâu non dạng dòi,  màu vàng nhạt, mình dẹt không chân. 

Ruồi trưởng thành hoạt động ban ngày, đẻ trứng trong mô biểu bì mặt trên lá. Dòi nở ra đục dưới lớp biểu bì lá thành những đường vòng vèo màu trắng, có thể nhìn thấy con dòi dưới đường đục. Một lá có thể bị nhiều dòi phá hại, nhiều vết đục làm lá bị cháy khô, cây sinh trưởng kém. 

Ruồi đục lá thường xuất hiện và gây hại suốt thời gian sinh trưởng của cây nhưng mật độ cao thường ở thời kỳ cây bắt đầu ra hoa - quả, chúng gây hại nặng vào các tháng 3 - 5 và 10 - 11.

* Tập tính gây hại 
Dòi phá hại từ khi cây mới mọc lá mầm cho đến khi ra hoa, có quả. Mùa khô bị hại nặng hơn mùa mưa. Vòng đời trung bình 15 - 20 ngày, thời gian sâu non phá hại 10 - 12 ngày. 

* Biện pháp phòng chống
- Chăm sóc cho cây sinh trưởng tốt để vượt qua tác hại của ruồi, ngắt bỏ các lá bị ruồi hại nặng. 

- Phun thuốc sớm khi ruồi mới phát sinh gây hại có thể sử dụng một số loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất Abamectin,…

d) Rệp muội (Aphis gossypii Glover)

* Nhận diện
Rệp trưởng thành và rệp non cơ thể đều rất nhỏ, hình quả lưới trần trụi và mềm, màu vàng nhạt hoặc xanh đen. 

* Tập tính gây hại 
Rệp xuất hiện ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây. Rệp sống tập trung thành đám đông ở chồi và mặt dưới lá non từ khi cây có 2 lá mầm đến khi thu hoạch. Chúng thường xuất hiện trong điều kiện thời tiết khô hanh, hạn hán. Mật độ thường tăng rất nhanh do chúng đẻ ra con.
Rệp chích hút nhựa làm cho ngọn cây chùn lại, cây sinh trưởng kém, lá vàng, mật độ rệp cao có thể làm khô cả lá. Rệp còn là môi giới truyền các loại bệnh virus cho cây, rệp còn tạo điều kiện cho nấm bồ hóng phát triển.

* Biện pháp phòng chống

- Bảo vệ thiên địch như bọ rùa, dòi, kiến, nhện nấm. Dùng tay giết rệp, tránh bón dư phân đạm.
- Chỉ phun thuốc khi rệp phát sinh nhiều, có thể sử dụng một số loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất Thiamethoxam… phun thuốc kỹ mặt dưới lá, đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

đ) Sâu xanh ăn lá (Diaphania indica)
* Nhận diện

Bướm trưởng thành có thân dài khoảng 10 mm, khi đậu cánh xếp hình tam giác có vệt màu trắng ở giữa, mép cánh màu nâu đen. Trứng nhỏ màu trắng nhạt, đẻ rời rạc từng quả trên đọt và lá non. Sâu non màu xanh lá cây nhạt, trên lưng có 02 sọc trắng chạy dọc cơ thể. Nhộng màu nâu đen.

* Tập tính gây bệnh

Sâu non thường sống ở đọt và mặt dưới lá non. Sâu phát sinh gây hại từ khi cây còn nhỏ đến khi có trái, nhiều nhất là khi cây bắt đầu ra hoa và có trái non.

* Biện pháp phòng chống

- Thu dọn tàn dư cây sau khi thu hoạch.
- Bắt giết sâu non và nhộng.

- Phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát, có thể sử dụng một số loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất Abamectin... liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên nhãn, đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

2. Bệnh hại

a) Bệnh héo rũ, chạy dây (Fusarium sp.)

* Triệu chứng: Cây bị mất nước, chết khô từ đọt, thân đôi khi bị nứt, trên cây con bệnh làm chết rạp từng đám. Trên cây trưởng thành, nấm gây hại từ thời kỳ ra hoa đến tượng trái, cây dưa bị héo từng nhánh, sau đó héo đột ngột như bị thiếu nước rồi chết cả cây. 

* Đặc điểm phát sinh, phát triển: Nấm lưu tồn trong đất nhiều năm, bệnh này có liên quan ít nhiều đến tuyến trùng và ẩm độ đất. Nấm Phytophthora sp. cũng được ghi nhận gây nên bệnh này. 

* Biện pháp phòng chống: Nên lên líp cao, làm đất thông thoáng, bón thêm phân chuồng, tro trấu, nhổ cây bệnh tiêu hủy. Tránh trồng dưa lưới và các cây cùng nhóm như bí đỏ, bí đao, dưa hấu liên tục nhiều năm trên cùng một thửa ruộng.

b) Bệnh chết héo cây con, héo tóp thân (Rhizoctonia solani)

* Triệu chứng: Cổ rễ thường bị thối nhũng, cây dễ ngã, lá non vẫn xanh. Nấm chỉ gây hại ở giai đoạn cây con, bệnh còn làm thối đít trái. 

* Đặc điểm phát sinh, phát triển: Bệnh phát triển mạnh khi ẩm độ cao; nấm lưu tồn trên thân lúa, rơm rạ, cỏ dại, lục bình, hạch nấm tồn tại trong đất sau mùa lúa.

* Biện pháp phòng chống: Khi bệnh chớm xuất hiện và gặp điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự phát sinh gây hại của bệnh, có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất như Validamycin; Hecxaconazole.

c) Bệnh thối trái non (Choanephora cucurbitarum)
* Triệu chứng: Thường tấn công lá, hoa và trái non 05 - 07 ngày sau khi thụ phấn,

* Đặc điểm phát sinh, phát triển:  Bệnh gây thiệt hại nặng trong mùa mưa. 

* Biện pháp phòng chống: Không nên trồng quá dày, giảm nước tưới, không nên tưới nước vào buổi chiều tối khi bệnh đã xuất hiện. Cần vệ sinh đồng ruộng, thu gom các lá, trái bệnh đem tiêu hủy. Có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất như Validamycin; Gentamicin sulfate. 

d) Bệnh thán thư (Colletotrichum lagenarium)

* Triệu chứng: Vết bệnh trên lá có màu nâu tạo thành những vòng tròn đồng tâm. 

* Đặc điểm phát sinh, phát triển: Khi thời tiết thuận hợp như nắng mưa xen kẻ, vết bệnh sẽ nặng hơn, các ổ nấm màu đen nằm trên vòng tròn rất rõ. Vết bệnh trên thân có dạng dài, tạo thành vệt. Vết bệnh trên trái có màu nâu tròn lõm vào da còn gọi là ghẻ dưa, bệnh nặng các vết này liên kết thành mảng to gây thối trái, nhủng nước. 

* Biện pháp phòng chống: Không bón dư phân đạm, đặc biệt giai đoạn mang trái. Khi bệnh chớm xuất hiện và gặp điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự phát sinh gây hại của bệnh, có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất như: Difenoconazole (min 96%), Flusilazole (min 92.5%),…

đ) Bệnh đốm phấn, sương mai (Pseudoperonospora cubensis)

* Triệu chứng: Vết bệnh hình đa giác có góc cạnh rất rõ, lúc đầu có màu vàng nhạt sau chuyển thành nâu; sáng sớm quan sát kỹ mặt dưới lá có tơ nấm màu trắng hoặc vàng nhạt, vết bệnh lúc già rất giòn, dễ vỡ. 

* Đặc điểm phát sinh, phát triển: Bệnh thường xuất hiện từ lá già ở gốc lan lên lá non, phát triển mạnh vào thời điểm ẩm độ cao, mưa nhiều.

* Biện pháp phòng chống: Khi bệnh chớm xuất hiện có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất: Mancozeb (min 85%); Mancozeb  64% + Metalaxyl  8%; Metiram Complex (min 85%)…

e) Bệnh khảm do virus
* Triệu chứng: Bệnh này được truyền từ cây bệnh sang cây khỏe bởi nhóm côn trùng chích hút như bù lạch và rệp dưa. Triệu chứng bệnh là đọt non bị xoăn lại, lá bị mất màu, lốm đốm vàng.

* Đặc điểm phát sinh, phát triển: Thiệt hại nặng sẽ làm cho đọt bị sượng, cây bị chùn lại, phát triển rất chậm, khả năng cho trái rất ít, trái thường dị dạng. 

* Biện pháp phòng trừ: Chỉ nên phun ngừa bù lạch và rệp dưa khi cây còn nhỏ bằng các lọai thuốc thông thường trừ côn trùng chích hút. Cần nhổ bỏ và tiêu hủy các cây bệnh để tránh lây lan.

g) Bệnh cháy khô lá (Phytophthora sp.) 

* Triệu chứng: Bệnh gây hại trên lá, trái và gốc thân. Bệnh gây hại ở bất kỳ vị trí nào trên lá, nhưng thường từ rìa lá vào, vùng bệnh như bị úng nước, chuyển sang màu đen và thối nhũn. Trên trái bệnh chỉ gây hại trên trái non làm trái bị thối đen và nhũn ra. 

* Đặc điểm phát sinh, phát triển: Bệnh thường gây hại khi ẩm độ cao, ở phần cổ rễ cây dưa lưới bị úng nước, mất màu, sau đó chuyển sang màu nâu đen nhũn ra và gây thối cả rể, làm cây chết nhanh, bệnh lây lan nhanh qua nước tưới.

* Biện pháp phòng chống
- Thoát nước tốt cho ruộng dưa. Tránh trồng quá dày, không tưới nước đẫm vào chiều mát.

- Khi bệnh chớm xuất hiện có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất Chitosan, Chlorothalonil (min 98%)…           

4. Thu hoạch, bảo quản 

Dưa lưới nên được thu hoạch đúng thời điểm, dựa trên chỉ số chín (dựa vào các yếu tố như thời gian sinh trưởng từ lúc trồng, độ tạo lưới, độ nứt của cuống) cần bảo vệ trái bằng lưới xốp để quả không xây xát, đạt chất lượng tốt nhất khi đến tay người dùng, kéo dài thời gian tồn trữ. 

Phần II

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CÂY DƯA LƯỚI

Quy mô: 1.000 m2. Thời gian sinh trưởng: 65 - 75 ngày.
1. Vật tư

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Cây con 
	Cây
	2.500

	2
	Phân hóa học

Urê 

Super lân

Kali
	Kg

Kg

kg
	8

25

8

	3
	Phân bón KNO3, MgSO4, K2SO4, KH2PO4, Ca(NO3)2
	Kg (lít)
	50

	4
	Giá thể (túi nilon + xơ dừa)
	Giá thể
	2.500

	5
	Thuốc BVTV
	Kg (lít)
	3

	6
	Màng phủ nông nghiệp
	Cuộn
	3


2. Định mức công lao động

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Chuẩn bị cây con
	Công
	4

	2
	Chuẩn bị giá thể
	Công
	2

	3
	Làm giàn
	Công
	6

	4
	Chăm sóc
	Công
	6

	5
	Thu hoạch
	Công
	3


3. Định mức hệ thống tưới tiết kiệm 
	I
	Vật liệu và dụng cụ dùng lắp ráp 
hệ thống nước tưới
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Máy bơm nước từ bồn chứa để tưới cho cây (1B)
	Cái
	1

	2
	Máy bơm nước từ giếng lên bồn (XHM/5Am)
	Cái
	1

	3
	Aptomat
	Cái
	1

	4
	Bộ lọc đĩa  2''
	Cái
	1

	5
	Ống nhựa dẫn nước đến luống (PVC Ø 60)
	m
	50

	6
	MSRN 60x2''
	Cái
	3

	7
	Chõ bơm 2''
	Cái
	1

	8
	MSRT 60x2''
	Cái
	2

	9
	Rắc co 60
	Cái
	2

	10
	Cút 60
	Cái
	15

	11
	T đều 60
	Cái
	4

	12
	Bịt ống 60
	Cái
	4

	13
	Van khóa 60
	Cái
	5

	14
	Măng sông 60
	Cái
	5

	15
	Ống nhỏ giọt dẹt 16
	m
	750

	16
	Ống HDPE 16
	m
	9

	17
	Đầu nối gioăng cao su 16
	Cái
	30

	18
	Van khóa thẳng 16
	Cái
	30

	19
	Đầu nối kiểu cắm cho ống nhỏ giọt
	Cái
	30

	20
	Đầu nối kiểu khóa cho ống nhỏ giọt
	Cái
	30

	21
	Ống nhỏ giọt 
	Ống
	600

	22
	Đầu ghim ống tưới nhỏ giọt
	Cái
	8.000

	23
	Bồn nhựa đứng (1.000 lít)
	Cái
	1

	24
	Xô nhựa (20 lít)
	Cái
	2
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